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STT Tên đại lý đổi ngoại tệ Địa chỉ đại lý đổi ngoại tệ
1 Công ty Cổ phần Tân ViệtĐại lý đổi ngoại tệ số 1 Khách sạn Sunrise, Số 12-14 Trần Phú, phườngNha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2 Khách sạn Novotel Nha Trang Số 50 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
3 Khách sạn Yasaka Sài gònNha Trang Số 18 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
4 Khu nghỉ mát Six SensesHideaway Ninh Vân Bay Thôn Văn Đăng, phường Bắc Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
5 Khu nghỉ mátMia Resort & Spa Khu nghỉ mát Mia Resort & Spa, Bãi Dông, xãCam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
6 Khách sạn IntercontinentalNha Trang số 32-34 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh KhánhHòa
7 Công ty Cổ phần Hải VânNam Nha Trang - Khách sạnremier Havana Nha Trang

Sảnh lễ tân Khách sạn Premier Havana Nha Trang,38 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
8 Công ty Cổ phần Cam RanhRiviera Resort Lô D4b KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã CamLâm, tỉnh Khánh Hòa
9 The Anam -Cty TNHH MTVBiển Đông Bãi Dài Quầy lễ tân The Anam Resort, Lô 3, KDL Bắc bánđảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
10 Duyên Hà Resort - Chi nhánhCông ty TNHH Duyên HàCam Ranh

Lô D9B, Khu 3, KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xãCam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
11 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 1 Lễ tân Phú Quý Resort (bên bờ Trần Phú),

12 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 2 Lễ tân Khách sạn H1 (đảo Hòn Tre)

13 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 3
Lễ tân Khách sạn H2 (đảo Hòn Tre)

Chi nhánh Nha Trang Lễ tân Luxury (đảo Hòn Tre)
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STT Tên đại lý đổi ngoại tệ Địa chỉ đại lý đổi ngoại tệ
14 Công ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 4
15 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 6 Sân Golf 2 (bên đảo Hòn Tre)

16 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 7
Reception Mainland Nha Trang Marriott Resort &Spa, Hòn Tre Island (bên bờ)

17 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 8 Reception Nha Trang Bay (bên đảo Hòn Tre)

18 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 10
Reception Mainland Nha Trang Marriott Resort &Spa, Hòn Tre Island (bên đảo)

19 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 11
Reception 1 Nha Trang Marriott Resort & Spa, HònTre Island (bên đảo)

20 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 12
Reception 3 Nha Trang Marriott Resort & Spa, HònTre Island (bên đảo)

21 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 13
Quầy lễ tân Main Club, Khách sạn Melia VinpearlCam Ranh Beach Resort, Lô D6b2 và D7a1 thuộckhu 2 - KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã CamLâm, tỉnh Khánh Hòa.

22 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 16
Khu vực lễ tân (sảnh checkin) Khách sạnMeliaVinpearl Nha Trang Empire, số 44 – 46 LêThánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

23 Chi nhánh Nha TrangCông ty Cổ phần VinpearlĐại lý số 17
Khu vực lễ tân Khu căn hộ du lịch VinpearlCondotel Beachfront Nha Trang, số 78 - 80 TrầnPhú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

24 Khách sạn Sheraton 26 - 28 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh KhánhHòa
25 Đại lý đổi ngoại tệ số 1- Công ty Cổ phần Hòn TằmBiển Nha Trang

Khu du lịch đảo Hòn Tằm, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
26 Khu nghỉ mátEvason Ana Mandara Lô D6A, khu 2, KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xãCam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
27 Khu nghỉ mát Amiana –Công ty TNHH Hồ Tiên

Lễ tân Khu nghỉ mát Amiana, đường Phạm VănĐồng, tổ 14, phường Bắc Nha Trang, tỉnh KhánhHòa.
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STT Tên đại lý đổi ngoại tệ Địa chỉ đại lý đổi ngoại tệ

28 Đại lý đổi ngoại tệNam A Bank số 7
Quầy chăm sóc khách hàng, tại tầng trệt Khu Trungtâm thương mại Nha Trang Center, 20 Trần Phú,phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

29 Đại lý đổi ngoại tệNam A Bank số 8
Quầy lễ tân tầng trệt của Khách sạn Diamond BayNha Trang, số 20 Trần Phú, phường Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa

30 Khách sạn Swandor -Công ty TNHH PegasViệt Nam Chi nhánh Bãi Dài
Quầy lễ tân Khách sạn Swandor, Km 11, Đại lộNguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

31 Đại lý đổi ngoại tệ số 2-Công ty TNHH H.T NhaTrang Logistics
Quầy số G.4.6b + G.4.6b Khu vực hạn chế ga đếnquốc tế - Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh(Nhà ga hành khách T2) tại Cảng hàng không quốctế Cam Ranh

32 Đại lý đổi ngoại tệ số 5-Công ty TNHH H.T NhaTrang Logistics
Quầy số S.4.5 Khu vực cách ly ga đi quốc tế - Nhàga hành khách quốc tế Cam Ranh (Nhà ga hànhkhách T2) tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

33 Đại lý đổi ngoại tệ của Ngânhàng TMCP Ngoại thươngChi nhánh Khánh HòaCông ty H.T Nha Trang
Lô L1-K8 Tầng L1, Trung tâm thương mại VincomPlaza, 78-80 Trần phú, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa

34 Đại lý đổi ngoại tệ của Ngânhàng TMCP Ngoại thươngChi nhánh Khánh Hòa –Công ty H.T Nha Trang
L4-17A Trung tâm thương mại Gold Coast – Số 01,Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, tỉnh KhánhHòa.

35 Đại lý đổi ngoại tệ số 1 Côngty TNHH PT DV TMvà ĐT Anh Minh –chi nhánh Khánh Hòa

Vị trí số G.4.1a + G.4.1b Khu vực hạn chế ga đến –Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh (Nhà gahành khách T2) tại Cảng hàng không quốc tế CamRanh.
36 Đại lý đổi ngoại tệ số 2 Côngty TNHH PT DV TMvà ĐT Anh Minh –chi nhánh Khánh Hòa

Vị trí số S.4.9 Ga đi quốc tế (ngoài khu vực cáchly) – Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh (Nhàga hành khách T2) tại Cảng hàng không quốc tếCam Ranh
37 Đại lý đổi ngoại tệ số 3 Côngty TNHH PT DV TMvà ĐT Anh Minh –chi nhánh Khánh Hòa

Vị trí số S.4.6 Ga đi quốc tế (Ngoài khu vực cáchly) – Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh (Nhàga hành khách T2) tại Cảng hàng không quốc tếCam Ranh
38 Đại lý đổi ngoại tệ số 4 Côngty TNHH PT DV TMvà ĐT Anh Minh –chi nhánh Khánh Hòa

Quầy hàng L1-50, khu vực tầng 01 của Trung tâmthương mại Gold Coast, số 01 Trần Hưng Đạo,phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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STT Tên đại lý đổi ngoại tệ Địa chỉ đại lý đổi ngoại tệ

39 Khách sạn Citadines BayfrontChi nhánh Công ty Cổ phầnHóa dầu Quân đội
Khu vực lễ tân Khách sạn Citadines Bayfront, số 62Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

40 ALMA Resort Khu nghỉ dưỡng ALMA, lô D7a2, TT4X6 KDLBắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh KhánhHòa
41 KN GOLF LINKS Khu KN Golf Links trong khu phức hợp nghỉdưỡng The Lotus Cam Ranh, Bãi Dài, phường BắcCam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
42 Khách sạn nghỉ dưỡngMovenpick Resort Cam Ranh

Sảnh lễ tân Khách sạn nghỉ dưỡng MovenpickResort Cam Ranh, Lô D12a, D12b, D12c Khu 4thuộc KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm,tỉnh Khánh Hòa
43 Khách sạn nghỉ dưỡngRadisson Blu Cam Ranh

Sảnh lễ tân Khách sạn nghỉ dưỡng Radisson BluCam Ranhh, Lô D12a, D12b, D12c Khu 4 thuộcKDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnhKhánh Hòa
44 Công ty Cổ phầnVinwonders Nha TrangĐại lý số 1

Phòng bán vé cáp treo tại Khu vực Quảng trườngVinwonders, Tòa nhà cáp treo (bên bờ), phườngNha Trang, tỉnh Khánh Hòa
45 Công ty Cổ phầnVinwonders Nha TrangĐại lý số 2

Quầy thu ngân làng ẩm thực khu vui chơi giải tríVinwonders (bên đảo), đảo Hòn Tre, phường NhaTrang, tỉnh Khánh Hòa
46 Đại lý đổi ngoại tệ Công tyCổ phần Boma Hospitality

Lê tân Khách sạn nghỉ dưỡng Boma Nha Trang, tổ14 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh KhánhHòa
47 Chi nhánh Công ty Cổ phầnSóng Việt tại Khánh Hòa Tầng 1, Khách sạn Empyrean, số 02 Nguyễn ThịMinh Khai, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
48 Khách sạn nghỉ dưỡngGran Melia Nha Trang Tổ 14, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phườngBắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
49 Khách sạn nghỉ dưỡngPax Ana Dốc Lết Resort &Spa

Tổ dân phố 9, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh KhánhHòa
50 Khách sạn nghỉ dưỡngSelectum Noa ResortCam Ranh

Lô X5B và TT3A, khu 2 thuộc KDL Bắc bán đảoCam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
51 Khách sạn Asia Paradise số 06 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh KhánhHòa
52 TTC Vân Phong Bay Resort Sảnh Lễ tân - Khách sạn nghỉ dưỡng TTC VânPhong Bay Resort, phường Đông Ninh Hòa, tỉnhKhánh Hòa
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STT Tên đại lý đổi ngoại tệ Địa chỉ đại lý đổi ngoại tệ

53 Công ty Cổ phần Khatoco -Liberty
Quầy Lễ Tân - Khách sạn Liberty Central NhaTrang, số 09 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa

54 Khách sạn Starcity 72-74 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
55 Công ty Cổ phầnConsortio Việt namĐại lý đổi ngoại tệ số 04

G5.5+G5.6, nhà Ga hành khách quốc tế Cam Ranh,phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
56 Công ty Cổ phầnConsortio Việt namĐại lý đổi ngoại tệ số 05

Gian hàng L1-TP02, tầng số L01, trung tâm thươngmại A&B central Square Nha Trang, số 44, phườngNha Trang, tỉnh Khánh Hòa
57 Khách sạn TTC HotelPremium - Michelia

Sảnh lễ tân - Khách sạnTTC Hotel Premium -Michelia, 04 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnhKhánh Hòa
58 The Westin Resort & SpaCam Ranh

Lô D14a, thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 58, KDLBắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh KhánhHòa
59 Khách sạn Nghỉ dưỡngJW Marriott Cam Ranh BayResort & Spa

Lô D4C, KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã CamLâm, tỉnh Khánh Hòa
60 Công ty Cổ phần Du lịchSài Gòn Ninh Chữ 19 An Dương Vương, phường Ninh Chữ, tỉnhKhánh Hòa
61 Công ty Cổ phần Quản lýNam Núi Chúa Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa
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